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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về 

sự điều 

chỉnh 

Con vật bé yêu 1 Từ 29/12/2025 đến 2/1/2026 Nguyễn Thị Thu Trang 

 

 

Con cá 1 Từ 5/1 – 9/1/2026  

Động vật sống trong rừng 1 Từ 12/1 – 16/1/2026  

Côn trung quanh bé 1 Từ 19/1 – 23/1/2026  

 

III. CHUẨN BỊ: 

 
Con vật trong gia đinh Con cá 

Động vật sống trong 

rừng 
Chim  côn trùng 

Giáo 

viên 

- Tạo môi trường hoạt 

động theo chủ đề: 

Những con vật bé yêu 

- Định hướng các góc, 

tạo môi trường hoạt 

động theo chủ đề 

- Trang trí các góc chơi 

có nội dung về chủ đề 

  

- Tranh truyện, tranh 

thơ.Nội dung các góc 

chơi đầy đủ ở dạng mở. 

  - Tiếp tục trang trí lớp 

theo chủ đề nhánh: Con cá 

 - Nội dung các góc chơi 

đầy đủ ở dạng mở 

- Chuẩn bị nguyên vật liệu 

màu đầy đủ 

 - Tranh truyện, tranh thơ 

 - Bài sọan đầy đủ. 

- Đồ dùng, các NVL,  phế 

liệu, hộp giậy,kéo, bút... 

- Vệ sinh phòng nhóm 

sạch sẽ  

- Tiếp tục nghiên cứu và 

lên kế hoạch chủ đề  

Những con vật sống trong 

rừng 

- Chỉnh sửa một số nội 

dung theo chủ đề nhánh  

 - Bảng tuyên truyền : 

thông báo nội dung học, 

lịch học, nội dung các bài 

thơ câu chuyện về chủ đề  

- Nguyên vật liệu cho chủ 

đề nhánh 

  

- Tiếp tục Tạo môi trường 

cho trẻ hoạt động theo chủ 

đề: Chim và côn trùng 

quanh bé 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về nội dung của chủ 

đề trẻ đang học: 

-  Trang trí các góc chơi có 

nội dung về chủ đề 

  

- Tranh truyện, tranh thơ. 

- Nội dung các góc chơi 

đầy đủ ở dạng mở 



- Góc tuyên truyền: + 

Thông báo nội dung 

học, lịch học, nội dung 

các bài thơ câu chuyện 

về chủ đề .Các loại 

tranh ảnh có nội dung 

về chủ đề. ... 

   - Đồ dùng , các NVL,  

- Tuyên truyền với phụ 

huynh cách phòng dịch, 

cúm A, một số bệnh mùa 

xuân,vệ sinh tay chân 

- Tuyên truyền phụ huynh 

ủng hộ các nguyện vật liệu 

lá cây rơm  rạ xơ dưa ,các 

hộp cát tông cốc nhựa giỏ 

tre ...để làm ổ cho con vật 

 

 

Nhà 

trường 

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cô và trẻ. 

- Tư vấn cho gv xây dựng MTGD trong lớp và góc tuyên truyền về chủ đề mới. 

 - Mua bổ sung thêm một số nguyên vật liệu cho lớp 

  - Các loại đồ dùng đồ chơi ngoài trời phong phú an toàn đảm bảo vệ sinh, đảm bảo tình thẩm mĩ, tính  giáo  

dục, kích thích trẻ vận động. 

 

Phụ 

huynh 

- Cùng giúp trẻ tìm hiểu 

về chủ đề lợi ích và tác 

hại của con vật 

  - Đóng góp, ủng hộ  

các NVL để cùng cô 

giáo xây dựng góc chơi 

cho trẻ về chủ đề 

  - Giáo dục trẻ biết yêu 

thương chăm sóc các 

con vật trong gia đình 

  - Chia sẻ thông tin tình 

hình sức khỏe, tâm lý của 

trẻ tới giáo viên. 

- Cho trẻ đi học sớm, 

chuyên cần để tạo tâm thế 

thoải mái, thích đi học. 

 

- Ủng hộ một số nguyên 

vật liệu  

( Chai lọ, bìa giấy, cây 

xanh...) để tạo môi 

trường chủ đề  lớp học 

của bé 

- Ủng hộ sách truyện  

- GD trẻ hành động an 

toàn khi tiếp xúc với con 

vật khi ở trong gia đình 

và đi công viên 

 

- Chuẩn bị tâm thế tốt cho 

trẻ đi học 

- Cùng cô ôn luyện các 

kiến thức đã học trong chủ 

đề hàng ngày cho con 

Trẻ - Có tâm thế háo hức 

thích được đến lớp học 

- Trẻ vui vẻ ăn mặc gọn 

gàng khi đến lớp 

- Có tâm thế háo hức 

thích được đến lớp học 

 Tâm thế thoải mái đón 

chủ đề mới 



  - Trẻ chuẩn bị cùng cô 

một số hoạt động cho 

chủ đề nhánh  

- Trẻ cùng cô chuẩn bị 

một số nguyên vật liệu, 

sản phẩm chủ đề nhánh 

 

- Trẻ có ý thức, tinh thần 

tham gia các hoạt động 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị sắp 

xếp đồ chơi trong lớp 

tham gia các hoạt động 

cùng cô và bạn 

- Trẻ cùng cô sắp xếp đồ 

chơi trong lớp 

- Quan sát tranh ảnh chủ 

đề: côn trùng xung quanh 

 

 

 

 

 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình, trong rừng, dưới nước những con vật 

bé biết. Lợi ích, tác dụng và cách tiếp xúc với những con vật 

- Cho trẻ cho chơi Tc: bắt chước tiếng kêu của các con vật 

 -Trò chuyện cùng trẻ về một số món ăn chế biến từ động vật: Cá rán, tôm rang, thịt, trứng 

rán.. 

- Cho trẻ nghe  câu truyện trong chủ đề: Bài học đầu tiên của gấu con,Gà mái mơ,gia đình 

chim cút.. 

- Trò chuyện về bảo vệ chăm sóc con vật  

-Cho trẻ biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành thái độ 

vui lòng chấp nhận và có hứng thú trong ăn uống, không kén chọn thức ăn 

- Khuyến khích động viên trẻ vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc 

quen thuộc trong chủ đề: Đàn gà con,mèo con cún con,chú vịt bầu ,chú voi con,chị ong 

nâu… 

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở. 

 



2 Thể dục sáng 

* Thể dục sáng : 

 - Hô hấp: gà gáy                           

  - Tay: Hai tay đưa sang ngang , lên cao 

- Lưng, bụng: Cúi người về phía trước   

- Chân: Hai tay giơ cao cúi người tay chạm mũi bàn chân 

- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau - Tập bài: " Gà trống, mèo con và cún con. 

Chú ếch con 

*TC: Gà gáy, chuồn chuồn bay cao thấp ,ếch con ,thỏ chui vào hang 

 

3  

Hoạt 

động 

học 

Những 

con vật 

bé yêu 

Ngày 29/12 

PTTC 

Ném xa bằng 1 

tay 

Ngày 30/12 

PTNT 

KP: Con gà 

Ngày 31/12 

PTTM 

Vẽ con gà con 

 

Ngày 1/1/2026 

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG 

LỊCH 

 

Ngày 2/1/2026 

PTTM 

Dạy vỗ tay theo 

phách bài hát : 

Gà trống mèo 

con và cún con” 

 

Con cá 

Ngày 5/1/2026 

PTNN 

Truyện: Ỉn con 

lấm lem 

Ngày 6/1/2026 

PTNT 

Quan sát: Con  

Cá 

Ngày 7/1/2026 

PTTM 

Dán con cá từ 

các hình học cơ 

bản 

Ngày 8/1/2026 

PTNN 

Thơ: Rong và 

cá 

 

Ngày 9/1/2026 

PTTM 

Dạy hát: Cá 

vàng bơi. 

 

Một số 

con vật 

sống 

trong 

rừng 

Ngày 12/1/2026 

PTTC  

Ngày 13/1/2026 

PTTC&QHXH 

Những con vật 

đáng yêu 

Ngày 14/1/2026 

PTNN 

Ngày 15/1/2026 

PTNT 

Đếm đến 4 

nhận biết số 

Ngày 16/1/2026 

PTTM 

Dạy hát:  "Voi 

làm xiếc 

 



Chạy thay đổi 

hướng theo 3-4 

điểm zíc zắc 

Truyện: Bác 

gấu đen và hai 

chú thỏ 

 

lượng trong 

phạm vi4 

  

 Chim 

Côn 

trùng 

quanh 

bé 

Ngày 19/1/2026 

PTTC 

VĐT: Những 

chú chim xinh 

Ngày 20/1/2026 

PTNT 

1 và nhiều  

Ngày 21/1/2026 

PTNN 

Thơ: Ong và 

bướm 

Ngày 22/1/2026 

PTTM 

STEAM 

 Thiết kế tổ 

chim 

Ngày 23/1/2026 

PTTM 

KNCH: Con ong 

  

 

4 

Hoạt 

dộng 

ngoài 

trời 

Những 

con vật 

bé yêu 

Ngày 

29/12/2025 

Quan sát luống 

rau 

- TCVĐ:Bắt sâu 

 Gà con tìm mẹ  

- Chơi tự do 

Ngày 30/12/2025 

-  Quan sát các 

con thú nhún 

trong sân trường 

- TCVĐ: chơi 

với bàn tay 

,ngón tay Làm 

vịt  kêu,vịt bơi... 

  - Chơi tự do. 

Ngày31/12/2025 

 - Trẻ đếm cây, 

lá rụng  trên sân 

 

-TCVĐ Gà con 

tìm mẹ  

- Chơi tự do 

Ngày 1/1/2026 

 

  

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG 

LỊCH 

Ngày 2/1/2026 

-Trò chuyện 

cùng trẻ về 

những hành 

động nguy hiểm 

khi tiếp xúc với 

chó,mèo.  

  - TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do 

 

 



Con cá 

Ngày 5/1/2026 

Nhặt lá cây 

rụng làm ổ cho 

con vật 

- TCVĐ: Mèo 

và chim sẻ 

- Chơi tự do 

Ngày 6/1/2026 

- Vẽ các con vật 

bằng phấn dưới 

sân trường 

- TCVĐ: Ai ném 

giỏi nhất 

 

- Chơi tự do. 

Ngày 7/1/2026 

- Hát biểu diễn 

các bài hát về 

con vât 

- Trò chơi:  

Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự do 

Ngày 8/1/2026 

- Nhặt lá cây 

làm con cá 

- TCVĐ: Cá 

sấu lên bờ 

- Chơi tự do 

Ngày 9/1/2026 

- Cho trẻ cho cá 

ăn trong bể   

- TCVĐ cá bơi 

- Chơi tự do  

 

Nhứng 

con vật 

sống 

trong 

rừng 

Ngày 12/1/2026 

-Trẻ ôn vận 

động đi thay đổi 

hướng theo 3-4 

điểm zic zắc 

- Chơi tự do 

 

 

Ngày 13/1/2026 

- TCVĐ:Chơi 

với ngón tay làm 

tai thỏ ,gấu, 

voi... 

   - Chơi tự do  

Ngày 14/1/2026 

-Vẽ tự do trên 

sân trường 

- TCVĐ: Bắt 

chước dáng đi 

của các con vật 

- Chơi tự do 

Ngày 15/1/2026 

 - Trò chuyện 

với trẻ về 

những việc làm 

có thể gây 

nguy hiểm cho 

bản thân khi 

trêu động vật 

- TCVĐ: Cáo 

ơi ngủ à 

- Chơi tự do 

Ngày 16/1/2026 

-  Hướng dẫn trẻ 

vận động theo ý 

thích khi hát  

nghe các bài hát, 

bản nhạc quen 

thuộc 

- TCVĐ: chạy 

nhanh như thỏ 

 

 



  

Chim 

Côn 

trùng 

quanh 

bé 

Ngày 19/1/2026 

 

 -TCVĐ: Trẻ 

ôn luyện đi 

thay đổi hướng 

theo 3-4 điểm 

zic zắc 

-Chơi tự do ở 

các góc chơi 

Ngày 20/1/2026 

- Trò chuyện về 

mối liên hệ giữa 

con vật với môi 

trường sống 

- TC: Bắt bướm 

- Chơi tự do 

Ngày 21/1/2026 

- Trẻ chơi nặn 

các con vật ở 

góc nghệ thuật  

(Trò chuyện và 

hướng dẫn giữ 

gìn sản phẩm 

của mình tạo 

ra.) 

 - TCVĐ:Kiến 

tha mồi 

- Chơi tự do 

Ngày 22/1/2026 

Trò chuyện với 

trẻ về cách bảo 

vệ và chăm sóc 

con vật 

- Trò chơi: 

Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do 

Ngày 23/1/2026 

- Nhặt lá vàng 

rụng trên sân 

trường , ghép lá 

tạo thành con 

bướm 

- TCVĐ:  : 

Chim bay cò bay 

- Chơi tự do 

  

 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa của việc ăn uống, giúp cao lớn khỏe mạnh . Giáo dục trẻ 

không kén chọn thức ăn  

- Rèn ăn hết xuất, biết tên các món ăn hàng ngày .Trò chơi: Món ăn yêu thích của bé 

- Nghe đọc theo bài đồng dao về con vật: Con gà cục tác, con kiến con chim,con mèo 

trèo cây cau  

 - Rèn kỹ năng tự phục vụ như dọn đồ dùng sau khi ngủ dậy ,đồ chơi sau khi chơi xong 

- Trò chuyện, khuyến khích trẻ khi ăn phải mời người khác (cô, bạn, ông bà bố mẹ…) 

 

 

6 

Hoạt 

động 

chiều 

Những 

con vật 

bé yêu 

Ngày 29/1/2026 

-Xem video, 

hình ảnh, trò 

chuyện về đặc 

Ngày 30/1/2026 

+ Nhóm 1: học 

tiếng Anh 

Ngày 31/1/2026 

 Nghe từ khái 

quát: gia cầm, 

Ngày 1/1/2026 

  

 

Ngày 2/1/2026 

+ Nhóm 1: học 

tiếng Anh 

 



điểm nổi bật, 

ích lợi của một 

số con vật sống 

trong gia đình 

quen thuộc 

(Con chó, 

mèo,) 

-Chơi theo ý 

thích 

+Nhóm 2 :Sử 

dụng hình học 

chắp ghép các 

con vật trong gia 

đình gà ,vịt mèo 

chó con... 

- Trò chuyện về 

giá trị dinh 

dưỡng của một 

số món ăn từ 

con vật 

gia súc,2 chân 

4 chân 

 TC: con gì 

bién mất 

+Nhóm 2 : Làm 

quen bài hát  

Tiếng anh gần 

gũi về con vật  

-Văn nghệ nêu 

gương cuối tuần 

Con cá 

Ngày 5/1/2026 

 

- Giải câu đố 

về con vật  

- Nghe đồng 

dao mèo trèo 

cây cau, 

Ngày 6/1/2026 

+ Nhóm 1: học 

tiếng Anh 

+Nhóm 2 -  Trò 

chuyện cùng trẻ 

về một số món 

ăn chế biến từ 

động vật: Cá 

rán, tôm rang, 

thịt, trứng rán.. 

Ngày 7/1/2026 

  Nghe từ khái 

quát: cá bơi 

lội,vảy , mang, 

vây .... 

- TC: con gì 

bién mất … 

- Trẻ chơi đồ 

chơi theo ý 

thích 

Ngày 8/1/2026 

Sử dụng hình 

học chắp ghép 

hình con  cá.. 

-Chơi theo ý 

thích 

Ngày 9/1/2026 

+ Nhóm 1: học 

tiếng Anh 

+Nhóm 2 :Trò 

chuyện về an 

toàn  khi đi  chơi 

vườn thú 

-Văn nghệ nêu 

gương cuối tuần 

 



Trẻ chơi đồ chơi 

theo ý thích 

Những 

con vật 

sống 

trong 

rừng 

Ngày 12/1/2026 

 -  Trẻ đọc thơ 

theo tranh 

trong góc sách 

truyện về chủ 

đề 

- Trẻ chơi đồ 

chơi theo ý 

thích 

Ngày 13/1/2026 

+ Nhóm 1: học 

tiếng Anh 

+Nhóm 2 :Nghe 

từ khái quát: 

Con hung dữ, 

con hiền 

lành...… 

TC: con gì bién 

mất  

- Trẻ chơi đồ 

chơi theo ý thích 

Ngày 14/1/2026 

  - Trò chuyện 

về an toàn  khi 

đi  chơi vườn 

thú  

-  Trò chơi 1 và 

nhiều con vật 

 

Ngày 15/1/2026 

Dạy trẻ làm các 

con vật từ bìa 

hộp giấy 

- Trẻ chơi đồ 

chơi theo ý 

thích 

Ngày 16/1/2026 

+ Nhóm 1: học 

tiếng Anh 

+Nhóm 2 :Nghe 

truyện bác  gấu 

đen 2 chú thỏ ,  

-Liên hoan văn  

nghệ 

- Nêu gương 

cuối tuần 

 



 

 

 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT 

  

Côn 

trùng 

quanh 

bé 

Ngày 19/1/2026 

-  Nghe từ khái 

quát có cánh 

không có cánh 

,biết bay, chuồn 

chuồn bay 

cao…thấp...… 

- TC: con gì 

bién mất 

- Trẻ chơi đồ 

chơi theo ý 

thích 

Ngày 20/1/2026 

+ Nhóm 1: học 

tiếng Anh 

+Nhóm 2 -   

Xem video, hình 

ảnh, trò chuyện 

về đặc điểm nổi 

bật, ích lợi của 

một số con vật 

- Trẻ chơi đồ 

chơi theo ý thích 

Ngày2 1/1/2026 

Cho trẻ nghe 

các bài đồng 

dao về con vật 

như:  “Con 

kiến” 

- Sử dụng hình 

học chắp ghép 

các con vật : 

Con chim ,con 

bướm 

 

Ngày 22/1/2026 

- Trò chuyện 

về giá trị dinh 

dưỡng của một 

số món ăn từ 

con vật- 

  - Trẻ chơi đồ 

chơi theo ý 

thích 

Ngày 23/1/2026 

+ Nhóm 1: học 

tiếng Anh 

+Nhóm 2 - Bé 

nghe chuyện" 

chú sâu háu ăn"  

-Nêu gương cuối 

tuần 

 



tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

1 

Góc 

phân 

vai 

Bán 

hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết chào mời 

khách, cảm ơn khách 

hàng , biết phân loại, 

sắp xếp bày các sản 

phẩm là thức ăn cho 

thú, phụ kiện cho thú 

cưng theo nhóm.  

- Trẻ có kỹ năng buộc 

đây, đóng gói hàng 

- Bước đầu thẻ hiện 

ngôn ngữ hành động, 

thái độ của vai chơi 

- Biết liên kết với các 

góc chơi:Tạo hình và 

một số góc chơi khác 

khác 

- Biết lấy và cất đồ 

chơi đúng nơi quy 

định 

 

- Bán hàng :- Cửa hàng thức ăn 

cho thú cưng  

- Cửa hành bán cá cảnh, bể cá 

cảnh, thức ăn cho cá 

 

- Cửa hàng bán thú nhồi bông 

 

 

 

 

 

 

- Cửa hàng phụ kiện cho thú cưng 

 

 

 

 

 

 

-Tranh kỹ năng sắp 

xếp mặt hàng bán, 

đóng gói sản phẩm 

hộp, túi, mác sản 

phẩm 

- Tiền mua, khay, 

hộp đựng thức ăn 

- Hộp nhựa trong có 

nắp loại nhỏ 

- Túi đựng thức ăn 

cho mèo cá, gà... 

 

 

- Rổ đựng các nam 

giấy, khay đựng hồ 

dán, khăn lau 

- Ống mút cắt đoạn 

nhỏ, dây chun, dây 

gai 

- Mẫu một số phụ 

kiện của cô 

x x x 

 

 

 

 

 

 

 

x 



- Sản phẩm một số 

phụ kiện cho trẻ bày 

bán 

 

 



 

Góc nấu 

ăn 

+ Giúp trẻ nhận biết  

một số thực phẩm và 

món ăn quen thuộc từ 

các loại động vật 

 

 -Trẻ nhận vai  chơi của mình về 

góc chơi: Cửa hàng hải sản 

 

 

Một số loại thực 

phẩm: Tôm, cua, cá, 

thịt rau các loại 

-  Một số con vật 

làm từ các nguyên 

liệu khác nhau 

- Một số con vật đồ 

chơi  

x x x 

 

 

 

x 

- Biết một số món ăn 

quen thuộc được chế 

biến từ động vật: Cá 

kho, cá rán, thịt kho, 

trứng rán... 

 

- Lập bảng:  

+ Món  ăn  chế biến từ con vật: 

tôm, cua, cá, gà vịt, lợn... 

 

- Tranh ảnh, tạp chí 

họa báo 

- keo, kéo 

 

 

  x 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Góc 

học 

tập 

 

 

 

 

 

 

       

Đếm trên các đối 

tượng giống nhau, 

đếm đến 4 và đếm 

theo khả năng 

" Bé đếm đúng số lượng; Bé chọn 

đúng; Bé chọn đồ vật có số lượng 

4'… 

Bảng chơi vòng 

xoay tương ứng với 

số lượng 4 con vật 

Bảng kẹp tương ứng 

các con vật  

 

x x x 

x 

-Trẻ có kĩ năng phân 

loại các con vật 

 

- Lập bảng: phân biệt con vật 

sống trong rừng- gia đình;  Gia 

đình- dưới nước;  

+ Phân biệt Con vật hai chân- con 

vật 4 chân. 

- Tranh lô tô các 

loại động vật .. Lô 

tô số lượng  

- Bảng chơi trò chơi 

phân loại  đặc điểm 

thức ăn,lợi ích tác 

 x x 

x 



+ Con vật hiền lành hung dữ,có 

lợi ích tác hại 

hại của con vật 

trong gia đình trong 

rừng côn trùng … 

- Nhận biết hành vi  

“đúng” - “sai”, “tốt” - 

“xấu”. 

 

- TC: Hành vi đúng -sai 

- Bảng chơi hành vi 

Tranh hành vi của 

bé 

 

 

    

x 

Trẻ nối đúng theo yêu 

cầu của cô 

 

 

 

 

 

 

Biết sử dụng các hình 

học để ghép hình các 

con vật 

 

 

- TC: Tìm thức ăn cho thú cưng  

Trò chơi " So hình" , " Nối đúng 

đồ vật và hình dạng của chúng 

 Bảng tô nối thức ăn 

cho con vật 

- Tranh ảnh, tạp chí 

họa báo 

-Bảng nối so hình  

  x 

 

- Tìm bóng cho tôi 

 

 

   

 

- Bé ghép tranh con vật  

 

- Hình ghép, tranh 

ghép các con vật 
 

x x x 

x 



   

 Có khả năng đọc 

thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ 

tuổi và chủ đề thực 

hiện 

-  Trẻ đọc thơ theo tranh trong 

góc sách truyện 

- Sách truyện về con 

côn trung ,chim : 

Chú sâu non,chim 

gõ kiến  

   

x 

 

Góc 

thể 

chất 

 

Thực hiện được vận 

động gập, đan ngón 

tay vào nhau 

Chơi các trò chơi với đôi bàn tay: 

làm sâu, cắp cua         

 Cácnguyên liệu làm 

tổ chim  để trẻ xếp 

đan cài.. 

-Các rổ sỏi chơi cua 

cắp    

   

x 

 

Ném xa bằng 1 tay về 

phía trước theo khả 

năng 

Ném xa bằng 1 tay về phía trước  
Các đồ chơi để trẻ 

ném túi cát ,bóng...    
  x 

x 

 

Kiểm soát được vận 

động chạy liên tục 

trong đường rộng 

50cm, có 3-4 điểm zíc 

zắc không chệch ra 

ngoài 

Chạy thay đổi hướng theo 3-4 

điểm zic zắc 

Các khối hộp tạo 

đường dích dắc 
 x  

 

 

Góc 

nghệ 

thuật 

Góc âm 

nhạc 

- Có khả năng vận 

động theo nhịp điệu 

bài hát, bản nhạc trong 

chủ đề 

- Trẻ vận động bài hát: cá vàng 

bơi, con ong, gà trống mèo con và 

cún con... 

- Nhạc bài hát: cá 

vàng bơi, con cún 

con. 

- Dụng cụ âm nhạc 

x x x 

 

Góc tạo 

hình  

- Biết sử dụng đúng 

cách một số văn 

-  Trẻ tập tô tranh chủ đề 

 

- Tranh rỗng, bút 

màu 
x x x 

 

 



phòng phẩm thông 

thường 

- Đề can, keo, giấy 

màu 

x 

-  Biết vẽ các nét 

thẳng, xiên, ngang để 

tạo thành bức tranh 

đơn giản 

- Trẻ vẽ tranh theo ý thích về các 

con vật;gà con,con cá ,con 

bướm... 

- Giấy vẽ, bút màu x x x 

x 

- Có khả năng tạo ra 

các sản phẩm tạo hình 

theo ý thích 

- Biết nhận xét các sản 

phẩm tạo hình 

-Thích thú ngắm nhìn 

các sản phẩm của 

mình bạn 

-  Làm tổ các con vật bằng 

nguyên liệu thiên nhiên 

TC: bóc trứng chim cút 

-  Làm con vật từ các nguyên vật 

liệu 

- Bé tập nhồi bông các con vật 

- Nặn thức ăn cho thú cưng 

- Bé tập tô tượng hình các con vật 

- Giấy màu, hồ dán 

- Đất nặn 

- Keo, kéo, đất nặn, 

giấy màu, sáp 

màu.bông 

-  Tranh kĩ năng nặn 

thức ăn 

- Màu nước, pha sẵn 

vào khay, khăn lau 

x x x x 

4 

Góc 

xây 

dựng 

Góc xây 

dựng 

 

- Biết cách thỏa thuận, 

phân công công việc 

cho từng bạn trong 

nhóm và biết thể hiện 

vai chơi của mình 

Củng cố kỹ năng xếp 

cạnh, xếp cách, xếp 

xen kẽ, xếp chồng, lắp 

ghép các đồ dùng đồ 

chơi tạo thành khuông 

- Xây dựng trang trại chăn nuôi 

- Xây ao cá¸ 

 

 

- Hàng rào xây dựng,  

Các khối xốp, gạch, 

các loại cây hoa, cây 

xanh , thảm cỏ, các 

con vật 

- Đồ chơi lắp ghép 

các loại 

 - Một số mẫu xây 

dựng 

- Một số chuồng 

nuôi 

x x   

 

 

 

x 



 

viên trang trại, vườn 

bách thú,ao cá... 

- Biết sử dụng các 

nguyên vật liệu,các đồ 

dùng, đồ chơi xây 

dựng, để thực hiện ý 

định chơi. 

- Biết ghép chuồng các 

con vật 

- Phát triển khả năng 

sáng tạo ở trẻ 

- Biết chơi cùng với 

bạn 

- Xây dựng  vườn bách thú 

- Lắp ghép chuồng thú,  

- Hàng rào xây dựng,  

Các khối xốp, gạch, 

các loại cây hoa, cây 

xanh , thảm cỏ, các 

con vật 

- Đồ chơi lắp ghép 

các loại 

 - Một số mẫu xây 

dựng 

- Một số chuồng 

nuôi 

  x  


